
Số Đề án Ngày ký 
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chức
Viên 
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Người 
lao 

động
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Người 
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A
I

1 Văn phòng Đoàn Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân thành phố 403/ĐA-VP 16/09/2015 16,22 37 37 0 6 4 2

2 Sở Khoa học và Công nghệ 1246/ĐA-
SKHCN 16/10/2015 1,23 81 45 36 1 1

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

3 Sở Xây dựng 2711/ĐA-SXD 15/9/2015 9,76 82 82 0 8 7 1

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 141/ĐA-
SKHĐT 28/09/2015 10,17 59 59 0 6 6

5 Sở Công thương 1515/ĐA-SCT 05/8/2015 10,74 149 110 39 16 12 4

5,1 Các phòng chuyên môn thuộc Sở 10,71 56 56 6 6

5,2 Chi cục Quản lý thị trường 11,11 54 54 6 6

DANH SÁCH ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
THEO NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

(Kèm theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Đề án Tỷ lệ 
tinh 
giản 
(%)

Số biên chế được giao năm 2015 Số lượng đề nghị tinh giản giai 
đoạn 2015 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

STT

KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
CẤP THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chúTên cơ quan, đơn vị
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5,3 Trung tâm Khuyến công và tư 
vấn phát triển công nghiệp 7,69 13 13 1 1

5,4 Trung tâm tiết kiệm điện năng 10,00 10 10 1 1

5,5
Trung tâm phát triển Vườn ươm 
công nghệ công nghiệp Việt 
Nam - Hàn Quốc

12,50 16 16 2 2

6
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (bao gồm đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc)

2181/ĐA-
SNN&PTNT 30/9/2015 10,71 308 119 189 33 12 19 2

7 Sở Tư pháp 2837/ĐA-STP 29/09/2015 10,42 48 48 5 5
7,1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 9,80 51 51 5 5

7,2 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá 
tài sản 0 0 3 3

8
Sở Tài nguyên và Môi trường 
(bao gồm tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc)

275/ĐA-
STNMT 29/9/2015 10,84 203 65 138 22 6 14 2

9

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội (bao gồm tổ chức hành 
chính, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc)

2964/ĐA-
SLĐTBXH 25/11/2015 12,24 286 56 230 35 6 23 6

10 Sở Ngoại vụ 1427/ĐA-
SNgV 09/11/2015 9,09 22 22 0 2 2

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

11
Sở Y tế (bao gồm tổ chức hành 
chính, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc)

2853/ĐA-SYT 19/10/2015 10,13 4680 74 4606 474 7 459 8

12 Sở Giao thông vận tải (bao gồm 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc)

465/ĐA-
SGTVT 04/9/2015 15,67 134 93 41 21 9 9 3
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13
Sở Giáo dục và Đào tạo (bao 
gồm đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc)

265/ĐA-
SGDĐT 08/10/2015 3,48 2299 65 2234 80 10 67 3

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

14
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(bao gồm đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc)

3804/ĐA-
SVHTTDL 30/9/2015 12,56 406 66 340 51 7 38 6

15 Sở Nội vụ 1768a/ĐA-
SNV 30/10/5015 10,43 115 86 15 14 12 8 3 1

16 Ban Dân tộc 553/ĐA-BDT 19/9/2015 6,25 16 16 0 1 1

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

17 Ban An toàn giao thông 321/ĐA-
BATGT 19/09/2015 0,00 6 6 0 0 0

II CẤP QUẬN, HUYỆN

1 UBND quận Ninh Kiều 153/ĐA-
UBND 15/9/2015 10,73 2330 117 2213 250 11 225 14

2 UBND quận Bình Thủy 04//ĐA-UBND 09/9/2015 0,55 1264 93 1171 7 1 6

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015
3 UBND quận Cái Răng 03/ĐA-UBND 22/12/2015 12,47 962 95 867 120 26 86 8
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4 UBND quận Ô Môn 04/ĐA-UBND 26/8/2015 0,49 1645 87 1558 8 8

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015
5 UBND quận Thốt Nốt 02/ĐA-UBND 06/10/2015 10,58 1664 88 1576 176 9 154 13

6 UBND huyện Phong Điền 746/ĐA-
UBND 20/11/2015 10,87 1380 83 1297 150 8 130 12

7 UBND huyện Thới Lai 1657/ĐA-
UBND 24/11/2015 10,08 1597 84 1513 161 7 146 8

8 UBND huyện Vĩnh Thạnh 02/ĐA-UBND 22/10/2015 9,64 1608 84 1524 155 8 142 5

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

9 UBND huyện Cờ Đỏ 03/ĐA-UBND 30/11/2015 9,69 1569 84 1485 152 7 139 6

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

B CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
CẤP THÀNH PHỐ 0

1 Đài Phát thanh và Truyền hình 322/ĐA-PTTH 29/09/2015 10,26 195 195 20 20

2 Trường Đại học Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ

168/ĐA-
ĐHKTCN 01/10/2015 10,64 188 188 20 15 5
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3 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 574/ĐA-CĐN 28/10/2015 7,63 131 131 10 10

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

4 Trường Cao đẳng Cần Thơ 1001/ĐA-
CĐCT 22/9/2015 9,94 322 322 32 32

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015

5 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
thương mại và Hội chợ triển lãm 159/ĐA-TTXT 14/12/2015 11,54 52 52 6 4 2

6 Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

1222/ĐA-
BQLDA 21/09/2015 10,91 55 55 6 6

7 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
thuật Cần Thơ 673/ĐA.KTKT 29/9/2015 10,73 205 205 22 22

C HỘI ĐẶC THÙ CẤP THÀNH 
PHỐ 0 0

1 Hội chữ thập đỏ thành phố 01/ĐA-CTĐ 30/9/2015 13,33 15 15 2 2

2 Liên minh hợp tác xã 96/ĐA-LM 10/8/2015 13,64 22 22 3 3

3 Liên hiệp các Hội khoa học và 
kỹ thuật 129/ĐA-LHH 07/9/2015 0,00 7 7 0
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4 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
thành phố Cần Thơ 01/ĐA-LH 25/9/2015 8,33 12 12 1 1

Tiếp tục rà soát 
đảm bảo tỉ lệ 
tinh giản tối 

thiểu 10% biên 
chế giao năm 

2015
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